PAGE  

	BCH  ĐOÀN TỈNH KON TUM

***
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kon Tum, ngày    05    tháng 7 năm 2021


DANH SÁCH
Ban Chỉ huy Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại điểm thi THPT Trường Chinh, TP. Kon Tum
(Kèm theo QĐ số  623      -QĐ/TĐTN-TTNTH, ngày  05   tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
-----------------
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, Đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	I. CHỈ HUY ĐỊA BÀN

	1
	Thái Thị Hoàn
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
	Phụ trách chung 
	Chỉ huy trưởng 

0982990313

	2
	Đặng Đức Thịnh
	Chuyên viên  Thành Đoàn
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó

0353667799

	I. ĐỘI HÌNH TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN

	1
	Châu Thị Minh Phương
	Bí thư Đoàn xã Đắk Cấm
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0374707673

	2
	Vũ Hoàng Minh
	Trường THPT Trường Chinh
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0987644358

	3
	Phan Văn Đại
	Trường THPT Trường Chinh
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0974043114

	3
	Nguyễn Mai Quỳnh Lai
	Phường Thắng Lợi
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0379566219

	4
	Võ Thành Vinh
	Phường Thắng Lợi
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0989811099

	5
	Nguyễn Văn Linh
	Trường THPT Trường Chinh
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0325803141

	6
	Trịnh Thị Mỹ Duyên
	Đoàn Xã Vinh Quang
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	7
	Y Áo
	Bí thư CĐ Kon Rờ Bàng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	8
	Phan Thị Trúc Quỳnh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0869394217

	9
	Đoàn Thị Diễm Quỳnh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	035 2910976

	10
	Lê Trung Đôn
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0967097599

	11
	Y Châu
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0353298378

	12
	Y Kết
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0357568838

	13
	Y Phun
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0868259403

	14
	Y Thảo
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0384346923

	15
	Lê Thanh An
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0335985864

	III. ĐỘI HÌNH XE ÔM MIỄN PHÍ

	1
	A Nưu
	Bí thư Đoàn Xã Đăk Blà
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0336173267

	2
	Y  Kim Giang
	Xã Đăk Blà
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	3
	Nông Hữu Phước
	Xã Đăk Blà
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0334938226

	4
	Đào Duy Sỹ
	Xã Đắk Cấm
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0865091617

	5
	Nguyễn Thành Đạt
	Phường Thắng Lợi
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0772472679

	6
	A Ngheo
	Bí thư CĐ Kon Jơ Dri
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	7
	A Mĩm 
	Xã ĐăkRơWa
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0984830354

	8
	Hồ Minh Quân 
	Xã Vinh Quang
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	9
	Đinh Văn Nam
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	10
	Đặng Như Quỳnh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	IV. ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

	1
	Y Húy
	Bí thư Đoàn Phường Trường Chinh
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0392479159

	2
	Y Nưih
	Phường Trường Chinh
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	3
	Nguyễn Mộng Hoàng Bảo Phương
	Phường Trường Chinh
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	4
	Trần Thị Hạnh
	Xã Đắk Cấm
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0772157228

	5
	Lê Anh Linh
	Phường Thắng Lợi
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0817732222

	6
	Y Ưa
	Bí thư CĐ Kon Klor
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	7
	Y Kết
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0357568838

	8
	Y Phun
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0868259403

	9
	Y Thảo
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0384346923

	10
	Lê Thanh An
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0335985864
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